
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Nguyễn Tấn Ken Giảng viên

1 2025202001 Nguyễn Trần Phúc An 11DHCDT2

2 2025200102 Sơn Hoàng Nghĩa Ân 11DHCDT1

3 2025202002 Nguyễn Hoàng Anh 11DHCDT2

4 2025200042 Huỳnh Nam Bắc 11DHCDT2

5 2025204584 Trương Trọng Bách 11DHCDT2

6 2025200103 Mai Nguyễn Quốc Hưng 11DHCDT1

7 2025202005 Trương Ngọc Bích 11DHCDT2
Công ty Cổ phần Đầu tư Palma 

Việt Nam

14 đường số 5 Khu đô thị Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

8 2025207706 Cao Văn Bình 11DHCDT3

9 2025207660 Nguyễn Thành Đạt 11DHCDT3

10 2025207695 Vũ Thành Đạt 11DHCDT3

(Ban hành kèm theo Quyết định số:           /QĐ-DCT, ngày          tháng         năm 20…... Của

Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh).

Công ty TNHH Anh Phát
60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Công ty TNHH KT Cơ Khí 

Thành Phát

D11/17B, ấp 4, Vĩnh Lộc A, Huyện 

Bình Chánh, Tp. HCM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT 

VIỆT PHÁT

461/17 Tân Thới Hiệp 7, Kp3a, Phường 

Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM TP.HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN SINH VIÊN THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT CƠ ĐIỆN TỬ, KHOA CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ, NĂM HỌC 2023 - 2024

Tại các Công ty từ ngày 03 tháng 7 năm 2023 đến ngày 12 tháng 8 năm 2023



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

II Lê Văn Nam Giảng viên

1 2025202010 Nguyễn Tấn Đức 11DHCDT2
Công ty TNHH Bao Bì Thiên 

Phát 2

237/2/5 Hòa Bình, Hiệp Tân, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

2 2025207692 Đỗ Minh Đô 11DHCDT3

3 2025202012 Phạm Quốc Dũng 11DHCDT2

4 2025204618 Tô Thành Dương 11DHCDT2

5 2025207684 Huỳnh Bá Duy 11DHCDT3

6 2025204527 Nguyễn Hữu Duy 11DHCDT2

7 2025203001 Phạm Đức Duy 11DHCDT2

8 2025200039 Đặng Tấn Hải 11DHCDT1

9 2025203007 Phùng Chấn Hào 11DHCDT2

10 2025207662 Võ Thanh Hào 11DHCDT3

11 2025200049 Mai Minh Hậu 11DHCDT2

12 2025200037 Trần Quốc Khang 11DHCDT1

Công ty Cổ phần C.P Việt Nam

Khu công nghiệp Biên Hoà 2, phường 

Long Bình Tân, TP.Biên Hoà, Tỉnh 

Đồng Nai. 



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

III Nguyễn Thị Út Hiền Giảng viên

1 2025200031 Phạm Minh Bảo 11DHCDT1

2 2025200098 Trần Thanh Duy 11DHCDT1

3 2025202021 Hồ Trung Hiếu 11DHCDT1

4 2025200052 Nguyễn Văn Phú Hiếu 11DHCDT1

5 2025202023 Nguyễn Thanh Hoàng 11DHCDT2

6 2025202022 Trần Mạnh Hoàng 11DHCDT1

7 2025202024 Nguyễn Văn Hưng 11DHCDT1

8 2025204531 Nguyễn Đắc Hưng 11DHCDT2

9 2025202026 Lê Vũ Tường Huy 11DHCDT1

10 2025207705 Nguyễn Đỗ Gia Huy 11DHCDT3

11 2025204622 Nguyễn Ngọc Huy 11DHCDT3

12 2025207732 Nguyễn Thanh Huy 11DHCDT3

Lô A9, Đường 81, ấp 1, Xã Tóc Tiên, 

TX Phú Mỹ - Bà Rịa Vũng Tàu

CÔNG TY CỔ PHẦN DECKER 

VIỆT NAM

Công ty TNHH Xây Dựng và 

Thương Mại Thiết Bị Điện Tiến 

Đạt

73/2S, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, 

Huyện Hóc Môn, TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Số 01, Tân Thuận,, KCX Tân Thuận, P. 

Tân Thuận Đông,, Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty TNHH Xây Dựng và 

Thương Mại Thiết Bị Điện Tiến 

Đạt

73/2S, Ấp Mỹ Hòa 1, Xã Trung Chánh, 

Huyện Hóc Môn, TP HCM

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU

Số 01, Tân Thuận,, KCX Tân Thuận, P. 

Tân Thuận Đông,, Tân Thuận Đông, 

Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

IV Đinh Lê Cao Kỳ Giảng viên

1 2025207720 Trần Duy Khánh 11DHCDT3

2 2025204517 Phùng Mai Đăng Khoa 11DHCDT3

3 2025207686 Trần Đăng Khoa 11DHCDT3

4 2025207683 Nguyễn Trung Kiên 11DHCDT2

5 2025200050 Phạm Trung Kiên 11DHCDT2

6 2025207680 Trần Tuấn Kiệt 11DHCDT3

7 2025203006 Vũ Hoàng Tuấn Kiệt 11DHCDT2

8 2025200085 Quan Ngọc Lâm 11DHCDT1

9 2025200047 Đỗ Chí Linh 11DHCDT1

10 2025202034 Lê Thành Long 11DHCDT3

11 2025200077 Phạm Trần Thiện Long 11DHCDT1

12 2025200041 Phan Trương Hải Phi 11DHCDT1

Công ty TNHH TM DV Autoss
93/8 Lê Ngung, Phường Tân Tạo A, 

Quận Bình Tân, Tp. HCM

Công Ty Cổ Phần Cơ Khí Điện 

Tử Phú Thọ Hòa

1026B đường Lũy Bán Bích, Phường 

Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, Thành phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Công ty CP Clearwater Metal VN

Lô CN2, Khu công nghiệp Mai Trung, 

Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ ÂU VIỆT

Toà nhà Genpacific, 1 Tô Ký, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

V Huỳnh Ngọc Thái Giảng viên

1 2025200104 Trần Thanh Luân 11DHCDT1 CÔNG TY TNHH SX TM DV 

KT GLOBAL WIND

 4/5A LK.5-6, KP.7, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân

2 2025200202 Phùng Quang Minh 11DHCDT1 Công ty CP Clearwater Metal VN

Lô CN2, Khu công nghiệp Mai Trung, 

Xã An Tây, Thị xã Bến Cát, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam

3 2025207749 Nguyễn Quang Minh 11DHCDT3
Công ty Cổ phần Đầu tư Palma 

Việt Nam

14 đường số 5 Khu đô thị Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

4 2025200101 Lê Trần Hoàng Nam 11DHCDT1

5 2025202038 Võ Kiều Phương Nam 11DHCDT3

6 2025204542 Lê Khánh Nam 11DHCDT2

7 2025207716 Nguyễn Nhựt Nam 11DHCDT3

8 2025207674 Trần Thanh Nam 11DHCDT2

9 2025202039 Đinh Trung Nghĩa 11DHCDT2

10 2025202040 Hoàng Lâm Nguyên 11DHCDT3

11 2025202042 Nguyễn Hữu Thanh Nhàn 11DHCDT3

12 2025202045 Nguyễn Xuân Phong 11DHCDT2

CÔNG TY TNHH SX TM DV 

KT GLOBAL WIND

 4/5A LK.5-6, KP.7, P.Bình Hưng Hòa 

B, Q.Bình Tân

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ 

THUẬT THIẾT BỊ ÂU VIỆT 

Toà nhà Genpacific, 1 Tô Ký, phường 

Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP HCM

Công ty TNHH Anh Phát
60 Vũ Huy Tân, Phường 3, Quận Bình 

Thạnh tp HCM



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VI Phạm Huy Hoàng Giảng viên

1 2025200093 Đặng Thanh Phú 11DHCDT1

2 2025200006 Trần Đức Phú 11DHCDT1

3 2025200044 Nguyễn Phước Định Phúc 11DHCDT1

4 2025207708 Hà Triệu Phú 11DHCDT3
Công ty Cổ phần Đầu tư Palma 

Việt Nam

14 đường số 5 Khu đô thị Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

5 2025202048 Trần Hữu Quan 11DHCDT2

6 2025207682 Nguyễn Hồng Quân 11DHCDT2

7 2025207663 Nguyễn Tài Lộc Quốc 11DHCDT2

8 2025202050 Phan Hoàng Sa 11DHCDT2

9 2025203009 Ngô Hải Sơn 11DHCDT3

10 2025202052 Trần Quan Sự 11DHCDT2

11 2025200073 Nguyễn Nhật Tân 11DHCDT1

12 2025207689 Võ Đặng Phong Thạch 11DHCDT3

Công ty TNHH Cơ điện tử Hiệp 

Phát

54/3C Bà điểm 12, Nam Lân, xã Bà 

điểm, H. Hóc Môn, Tp. Hồ Chí Minh

IDEA TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT JOINT 

STOCK COMPANY

207C Nguyễn Xí, phường 26, quận Bình 

Thạnh

Công ty Cổ phần Tân Phú Việt 

Nam

314 Lũy Bán Bích, P. Hòa Thạnh, Q. 

Tân Phú, TP.HCM



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VII Hoàng Trọng Trần Huy Giảng viên

1 2025202053 Tu Quốc Thắng 11DHCDT2
Công ty TNHH Xây dựng Cơ 

điện Đất Phan

Tầng lửng L3, lô A, chung cư Khánh 

Hội 1360 C Bến Vân Đồn, phường 1, 

quận 4, thành Phố Hồ Chí Minh

2 2025200022 Nguyễn Quốc Thắng 11DHCDT1

3 2025202054 Bùi Duy Thanh 11DHCDT3

4 2025200106 Phạm Việt Tiến 11DHCDT1

5 2025207681 Phạm Trung Tín 11DHCDT3

6 2025203004 Huỳnh Quang Tín 11DHCDT2

7 2025200108 Nguyễn Tăng Trọng 11DHCDT1

8 2025200100 Trần Thế Trọng 11DHCDT1

9 2025207697 Hồ Trọng Tuấn 11DHCDT3

10 2025207668 Nguyễn Ngọc Tuấn 11DHCDT3

11 2025207703 Nguyễn Thanh Tuấn 11DHCDT3

12 2025207666 Nguyễn Minh Anh Tuấn 11DHCDT2
Công ty Cổ phần Đầu tư Palma 

Việt Nam

14 đường số 5 Khu đô thị Him Lam, 

phường Tân Hưng, quận 7, Tp. Hồ Chí 

Minh

Công Ty TNHH Sản Xuất 

Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập 

Khẩu Thành Công CNC

143/5 Thống Nhất, P. 11, Q. Gò Vấp, 

TPHCM

Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Vija 

Đường số 10, khu công nghiệp sóng thần 

1, Dĩ An, Bình Dương ( cách cây xăng 

Cửu Long 50m)



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

VIII Đào Thanh Liêm Giảng viên

1 2025207717 Nguyễn Phan Trọng 11DHCDT3

2 2025200107 Nguyễn Thành Trung 11DHCDT1

3 2025202057 Châu Ngọc Trung 11DHCDT2

4 2025200043 Nguyễn Tất Trung 11DHCDT1 Công ty thuốc lá Sài Gòn
C45/I, đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, 

huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh

IX Đặng Anh Duy Giảng viên

1 2025200088 Phan Văn Viễn 11DHCDT1

2 2025200016 Phan Quốc Việt 11DHCDT1

3 2025200026 Trần Văn Việt 11DHCDT1

4 2025202061 Nguyễn Thành Vinh 11DHCDT3

Tổng số: 90 sinh viên và 9  giảng viên.

TS. Bùi Hồng Đăng

PHÒNG ĐÀO TẠO TRƯỞNG KHOA
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

KT. HIỆU TRƯỞNG

Phạm Huy Hoàng

Công ty TNHH CAE A&D
290/40/58 Nơ Trang Long, P.12, Q. 

Bình Thạnh, Tp.HCM

KIM LONG TECHNOLOGY 

COMPANY LIMITIED

45/59/6 Đường Tân Chánh Hiệp 25, Khu 

phố 3, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 

12, TPHCM


